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Lời ngỏ:

Kính gửi Ba Mẹ,

Trong tháng 4, các con sẽ học về phương 
tiện giao thông trên không, dưới nước và 
trên đất liền, đồng thời ôn tập màu sắc, 
hình dạng, quần áo, trái cây, rau củ.

Ba Mẹ có thể cùng trò chuyện và ôn tập 
các chủ đề này với con tại nhà để giúp con 
tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh.

Level B

New language:
WEEK 1:

• Vocabulary: boat, plane, bike, bus

• Structure: What's this? -> It's a plane / a 
boat

Daily Conversation:
What color is this? Red/Green/Blue

Song: Let’s be planes

Topics:

• WEEK 1: Vehicles

• WEEK 2: Weather, Colors, Clothes

• WEEK 3: Shapes, Fruits, Numbers 1-5

• WEEK 4: Wild - Farm - Pet Animals

New language:

WEEK 2: review

• Vocabulary: sunny, rainy, red, yellow, blue, 
t-shirt, shorts

• Structure:

1. How's the weather today? It's (rainy).

2. What color is it? It's yellow.

3. What are you wearing? 

Daily Conversation:

Hello - Hello teacher

1. How are you today?

2. How old are you?

https://www.youtube.com/watch?v=YU8VOhXpLi0&list=RDYU8VOhXpLi0&start_radio=1
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WORD TOWER GAME:

• Bố mẹ chuẩn bị các ly nhựa hoặc đồ vật nhỏ và dán 
hình ảnh/từ vựng đơn giản lên mỗi ly như: Dog, cat, 
bird, sheep, duck, goat … Sau đó xếp các ly thành 
tháp.

• Bố mẹ đọc từ vựng, bé sẽ tìm đúng hình ảnh/từ và lấy 
chiếc ly đó ra. Sau khi tìm được, bố mẹ có thể hỏi bé 
các câu hỏi đơn giản như:

What is it? It is a (cat).
What sound is it? /a/ - cat

=> Hoạt động này giúp bé nhận diện từ, luyện phát âm và 
ghi nhớ từ vựng tốt hơn.

New language:

WEEK 3: review

• Vocabulary: circle, square, triangle, apple, 
banana, one, two, three, four, five

• Structure:

1. What shape is it?

2. What number is it?

3. Which things do look like a square?

4. What fruit is this?

Daily Conversation:

1. How are you today?

2. How old are you?

New language:

WEEK 4: review

• Vocabulary: monkey, lion, dog, cat, cow, 
chicken

• Structure:

1. What animal is this?

2. What color is this? (Cat)

Daily Conversation:

1. How are you today?

2. How old are you?


